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Thiên Tín, ngày 23  tháng 10 năm 2025 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp, cá nhân cung cấp hàng hóa 

 

Trường MN Hành Tín Tây đang có nhu cầu mua sắm thiết bị để phục vụ công 

tác dạy và học của Trường. Vì vậy, Trường MN Hành Tín Tây có nhu cầu tiếp 

nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

“Mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình giáo dục mầm non và giáo dục 

phổ thông năm 2025” với nội dung cụ thể như sau: 

I/ Thông tin của đơn vị yêu cầu Báo giá: 

1/ Đơn vị yêu cầu Báo giá: Trường MN Hành Tín Tây. 

2/ Thông tin liên hệ: 0984209502 (Cô Đoàn Thị Thanh Tâm); 0965825171 (cô 

Hà Thị Trọng). 

3/ Cách thức tiếp nhận Báo giá: 

Nhận trực tiếp tại: Trường MN Hành Tín Tây. Địa chỉ: Thôn Đồng Miếu, xã 

Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi (Trong giờ hành chính). 

4/ Nhận qua email:  mghanhtintay@gmail.com 

5/ Thời gian tiếp nhận Báo giá: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày đăng thông 

báo.  

    6/ Thư mời này được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Trường 

MN Hành Tín Tây (https://c0hanhtintay-thientin.quangngai.edu.vn/) 

7/ Thời hạn hiệu lực Báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày phát hành Báo giá. 

II/ Nội dung yêu cầu báo giá: 

https://c0hanhtintay-thientin.quangngai.edu.vn/


1/ Danh mục hàng hóa: (có phụ lục kèm theo) 

2/ Hàng hóa, Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100%. Đảm 

bảo đúng mô tả yêu cầu về tính năng, tông số kỹ thuật và các thông tin liên quan 

về kỹ thuật. Khi báo giá, tất cả thiết bị và dịch vụ liên quan, nhà cung cấp phải 

ghi rõ mã hiệu, nhãn mác và xuất xứ. 

3/ Hàng hóa, thiết bị được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

4/ Đảm bảo tuân thủ theo Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo: Sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ 

chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo 

Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

5/ Nhà cung cấp, doanh nghiệp cung cấp hồ sơ năng lực kèm theo báo giá gói 

mua sắm thiết bị. 

6/ Địa điểm cung cấp hàng hóa: Trường MN Hành Tín Tây. Địa chỉ: Thôn 

Đồng Miếu, xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi. 

III/ Nguồn vốn: 

Nguồn vốn Sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2025. 

Rất mong được sự quan tâm và hợp tác của các tổ chức, nhà cung cấp. 

 

Nơi nhận:         
- Như trên;   

-  Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

            
Đoàn Thị Thanh Tâm 

 

 



PHỤ LỤC 

(Danh mục đính kèm Thư mời chào giá số: 02/TM-MNHTT 

ngày 23 tháng 10 năm 2025) 

 

STT 
Tên 

thiết bị 
Quy cách kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 
Bộ xây 

dựng  

Bằng gỗ sơn màu, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo 

tiêu chuẩn an toàn. Gồm 36 chi tiết. Kích thước tối thiểu của 1 

khối hình chuẩn (35x35x35)mm. Các khối khác có kích thước 

tương ứng. 

Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em 

QCVN3:2019/BKHCN. 

Bộ 2 

2 
Bộ luồn 

hạt 

Gồm 3 khung bằng thép sơn màu, đường kính khoảng 0,4mm 

được uốn theo các hình xoắn và ríc rắc và gắn vào đế bằng gỗ 

hoặc vật liệu khác, đảm bảo chắc chắn. Các hạt có hình khối 

khác nhau bằng gỗ hoặc nhựa nhiều màu, được luồn sẵn trong 

khung thép. Kích thước của bộ luồn hạt khoảng 

(400x300x150)mm. Vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. 

Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em 

QCVN3:2019/BKHCN. 

Bộ 1 

3 
Bộ âm 

thanh 

Thông số chung: 

Công suất loa: 350W 

Tần số đáp ứng: 50Hz ~ 18KHz 

Hệ thống loa: Tích hợp 01 loa (Woofer) đường kính 10 inch 

và 01 loa (Tweeter) đường kính 3 inch. 

T.H.D.: <0.1% 

Tần số sử dụng Mic: UHF 

Nguồn điện yêu cầu: AC in 220V, 50/60Hz; DC in 18V. 

Tích hợp Acquy 6V/7.5AH x 3 có chức năng sạc tích điện, khi 

sạc đầy có thể giúp thiết bị hoạt động liên tục lên tới 6 giờ mà 

không cần phải cắm nguồn điện (Tùy theo công suất phát). 

Có 4 đèn LED hiển thị 4 mức độ sử dụng của Acquy. 

Kiểu dáng hiện đại, có tay kéo, bánh xe thiết kế vững chắc rất 

thuận tiện cho việc di chuyển, cài đặt nhanh, dễ sử dụng. 

Cổng kết nối: Mic in x 2; AUX in 3.5mm x 1; AUX in RCA 

(L,R) x 1; Audio out RCA (L,R) x 1; Speaker out 6.3mm x 1; 

USB x 1; TF card slot x 1. 

Nút chỉnh Bass, Treble, Echo, Delay. 

Nút chỉnh âm lượng chung. 

Nút chỉnh âm lượng riêng cho đầu MP3, AUX, Mic không 

dây 1, Mic không dây 2, Mic có dây 1, Mic có dây 2. 

Chức năng nổi bật: 

Bộ 1 



STT 
Tên 

thiết bị 
Quy cách kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ứng dụng: Phù hợp sử dụng ngoài trời, trong hội họp, thuyết 

trình, giảng dạy, chào cờ, thể dục thể thao, dã ngoại, biểu 

diễn, các sự kiện, bán đấu giá, họp báo, hội chợ thương mại, 

Karaoke… 

Tích hợp đầu MP3: Có điều khiển từ xa, có màn hình hiển thị 

các chức năng sử dụng, có nút chỉnh âm lượng riêng, nút 

chỉnh hiệu ứng âm thanh, nút chỉnh chế độ phát và nút chỉnh 

chế độ tắt tiếng. 

Đọc dữ liệu từ USB, TF card với định dạng âm thanh MP3. 

    

Chức năng phát FM. 

Chức năng kết nối Bluetooth: Hỗ trợ phát âm thanh từ các 

thiết bị bên ngoài như máy tính, điện thoại,… 

Chức năng nhường lời: Có nút bật/tắt chức năng nhường lời 

riêng. Nếu bật chức năng nhường lời, khi có tín hiệu âm thanh 

vào cho Mic thì tiếng nhạc (âm thanh) đang phát của loa sẽ 

nhỏ đi để nhường lời cho âm thanh của Mic, khi âm thanh của 

Mic dừng lại thì lập tức tiếng nhạc (âm thanh) của loa đang 

phát sẽ tự động phát to lên. 

Chức năng kết nối với loa thụ động bên ngoài để thay đổi vị 

trí phát âm thanh ra hướng nghe khác mà người dùng không 

cần phải di chuyển thiết bị âm thanh đang sử dụng. 

Mic sử dụng tần số UHF với 2 kênh độc lập A và B, cho phép 

người dùng chủ động chọn và thay đổi kênh tần số, đồng thời 

khoá cố định tần số tránh hiện tượng trùng kênh để có thể sử 

dụng nhiều thiết bị âm thanh đồng thời tại một khu vực. Số 

kênh cho phép thiết lập tối đa 50 kênh tần số (CH-A) và 50 

kênh tần số (CH-B). 

An toàn với chế độ tự động tắt sạc Acquy khi đã sạc đầy. 

Có thể dùng nguồn điện DC bên ngoài. 

Có cầu chì bảo vệ quá tải, dễ thay thế. 

Phụ kiện chuẩn: Mic cầm tay không dây x 2; Mic choàng tai x 

1; Mic cài khuy áo x 1; Dây nguồn x 1; Điều khiển từ xa x 1; 

Hướng dẫn sử dụng x 1. 

Kích thước (WxHxD): 330 x 520 x 280 (mm) 

Trọng lượng: 18 kg 

Thời gian bảo hành: 12 tháng 

    

4 

Đồ chơi 

các 

phương 

tiện giao 

thông 

Vật liệu bằng gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại xe 

ô tô khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết 

(35x35x35)mm. 

Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em 

QCVN3:2019/BKHCN. 

Bộ 7 

5 Bộ động Vật liệu bằng nhựa chất lượng cao. Toàn bộ được sử dụng Bộ 7 



STT 
Tên 

thiết bị 
Quy cách kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

vật sống 

dưới 

nước 

màu tươi sáng, đảm bảo an toàn. Gồm 8 con: bạch tuộc 

(100x160)mm.; sao biển: 60x60)mm; cua biển (125x160)mm; 

cá đuối (175x100)mm.; cá biển (195x85)mm; chim cánh cụt 

(105x55)mm; hải cẩu (120x70)mm; tôm (180x120)mm. Sản 

phẩm được chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về an toàn đồ chơi trẻ em QCVN3:2019/BKHCN, ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 

6 

Bộ động 

vật sống 

trong 

rừng 

Vật liệu bằng nhựa chất lượng cao. Toàn bộ được sử dụng 

màu tươi sáng, đảm bảo an toàn. Gồm 8 con: hổ (170x75)mm; 

sư tử (160x95)mm; voi (170x130)mm; nai (100x111)mm, 

hươu cao cổ (65x45)mm; con báo (65x35)mm; tê giác 

(60x30)mm; ngựa vằn (65x55)mm. Sản phẩm được chứng 

nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi 

trẻ em QCVN3:2019/BKHCN, ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 45001:2018 

Bộ 7 

7 

Bộ động 

vật nuôi 

trong gia 

đình 

Vật liệu bằng nhựa chất lượng cao. Toàn bộ được sử dụng 

màu tươi sáng, đảm bảo an toàn. Gồm 8 con: vịt (75x30)mm, 

heo (140x60)mm, bò (140x70)mm, ngỗng (60x65)mm, ngựa 

(130x95)mm, gà (65x30)mm; trâu (100x50)mm; chó 

(100x65)mm. Sản phẩm được chứng nhận phù hợp Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em 

QCVN3:2019/BKHCN, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

Bộ 7 

8 
Bộ côn 

trùng 

Vật liệu bằng nhựa, gồm : châu chấu, bọ ngựa, bọ hung, cào 

cào, nhện, bọ cạp, kiến, dơi, chuồn chuồn và ong. 

Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em 

QCVN3:2019/BKHCN. 

Bộ 6 

9 

Bộ làm 

quen với 

toán   

Gồm 153 chi tiết các loại phù hợp với chương trình độ tuổi; 

Bằng giấy Duplex định lượng khoảng (450g/m2x2). In 2 mặt  

4  mầu, cán láng hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. 

Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em 

QCVN3:2019/BKHCN. 

Bộ 8 

10 
Bộ chữ 

cái 

Bằng giấy Couche định lượng tối thiểu 230g/m2, in 1 màu các 

chữ cái tiếng Việt. 

Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em 

QCVN3:2019/BKHCN. 

Bộ 60 

11 

Bộ đồ 

chơi nhà 

bếp 

Vật liệu bằng nhựa, gồm các đồ dùng nấu ăn thông dụng trong 

gia đình. Kích thước tối thiểu một chi tiết (35x35x35)mm. 

Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ 

Bộ 7 



STT 
Tên 

thiết bị 
Quy cách kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em 

QCVN3:2019/BKHCN. 

12 

Bộ đồ 

chơi đồ 

dùng gia 

đình 

(nhà,Tủ, 

giường, 

bàn, ghế) 

Vật liệu bằng  gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm: nhà, tủ, 

giường, bàn ghế…kích thước tối thiểu của 1 chi tiết 

(35x35x35)mm. 

Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em 

QCVN3:2019/BKHCN. 

Bộ 7 

13 

Bộ đồ 

chơi đồ 

dùng ăn 

uống 

Bằng nhựa, gồm các đồ dùng nấu ăn thông dụng trong gia 

đình. Kích thước tối thiểu một chi tiết (35x35x35)mm. 

Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em 

QCVN3:2019/BKHCN. 

Bộ 7 

14 

Bộ trang 

phục nấu 

ăn 

Bằng vải : gồm mũ và tạp dề, phù hợp với lứa tuổi  

Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em 

QCVN3:2019/BKHCN. 

Bộ 7 

15 

Bộ trang 

phục 

công an 

Bằng vải gồm: quần, áo, mũ kê pi, gậy, còi, thắt lưng. Phù hợp 

với lứa tuổi 

Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em 

QCVN3:2019/BKHCN. 

Bộ 5 

16 

Bộ trang 

phục bộ 

đội 

Bằng vải gồm: quần, áo, mũ kê pi. Phù hợp với lứa tuổi 

Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em 

QCVN3:2019/BKHCN. 

Bộ 40 

17 
Bộ dụng 

cụ bác sỹ 

Vật liệu bằng nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các dụng 

cụ thông dụng, có kích thước chi tiết nhỏ nhất (35x35x35)mm. 

Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em 

QCVN3:2019/BKHCN. 

Bộ 3 

18 

Bộ trang 

phục bác 

sỹ 

Bằng vải  gồm: áo và mũ được mô phỏng thực tế phù hợp với 

lứa tuổi. 

Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em 

QCVN3:2019/BKHCN. 

Bộ 7 

19 

Hàng rào 

lắp ghép 

lớn 

Vật liệu bằng nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các dụng 

cụ thông dụng, có kích thước chi tiết nhỏ nhất (35x35x35)mm. 

Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em 

QCVN3:2019/BKHCN. 

Cái 28 



STT 
Tên 

thiết bị 
Quy cách kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

20 

Dụng cụ 

gõ đệm 

theo 

phách 

nhịp 

Gồm các loại thông dụng, gồm 1 trống cơm, 1 phách gỗ, 1 

song loan, 1 xắc xô fi 12. Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kích 

thước tối thiểu (35x35x35)mm. 

Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em 

QCVN3:2019/BKHCN. 

Bộ 7 

21 
Bục bật 

sâu 

Bằng gỗ cao su, kích thước khoảng (400x300x300)mm. 

Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em 

QCVN3:2019/BKHCN. 

Cái 2 

22 
Tivi 65 

inch  

Thương hiệu Samsung 

Loại Tivi: Smart TV 

Kích thước màn hình: 65 inch 

Độ phân giải: 4K UltraHD (3840x2160px) 

Kích thước không chân đế: 1450.9 x 831.9 x 25.7 mm 

Kích thước có chân: 1450.9 x 874.3 x 279.4 mm 

Năm ra mắt: 2024 

Bluetooth: v5.2 

Kết nối Internet: Ethernet (LAN), WiFi 5 

Cổng AV: Cổng Composite 

Cổng HDMI: 3 cổng 

Cổng USB: 2 cổng 

Cổng xuất âm thanh: Cổng Optical (Digital Audio Out) 

Tích hợp đầu thu kỹ thuật số:  DVB-T2 

Hệ điều hành, giao diện: Tizen OS 

Các ứng dụng sẵn có: Web Browser; YouTube; Netflix 

Hỗ trợ điều khiển thông minh: Điều Khiển One Remote 

Control đa thiết bị 

Điều khiển tivi bằng điện thoại: Bằng ứng dụng SmartThings 

Kết nối Bàn phím, chuột: Có 

Tương tác thông minh:  

+Trợ Lý ảo Google Tiếng Việt, Bixby 

+Kết nối điện thoại thông minh - Mobile Connection 

Web Browser 

+Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt trên YouTube 

Tiện Ích:  

+Kết nối loa qua Bluetooth 

+Trợ lý ảo Bixby (Tizen OS) 

+Tìm kiếm bằng giọng nói (có hỗ trợ tiếng Việt) 

+Điều khiển được bằng điện thoại 

+Chơi game trên tivi 

+Chiếu điện thoại lên TV (không dây) 

Bộ vi xử lý: Bộ xử lý Crystal 4K 

Cái 3 



STT 
Tên 

thiết bị 
Quy cách kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Công nghệ quét hình: 60 Hz 

Công nghệ hình ảnh:  

+Hiển thị 1 tỷ sắc màu với Dynamic Crystal Color 

+Bộ xử lý Crystal 4K hỗ trợ cải thiện màu sắc hiển thị, cho 

những thước phim có chiều sâu. 

+Nâng cấp độ tương phản Contrast Enhancer 

+Công nghệ HDR cải thiện độ tương phản, tái hiện khung 

hình sáng và tối 

+Công nghệ Motion Xcelerator cho phép các chuyển động trở 

nên mượt mà hơn (120Hz cho TV 85") 

+Nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 4K 

+Chế độ Auto Low Latercy giảm độ trễ khi chiến game 

Công nghệ âm thanh:  

+Dolby Digital Plus 

+Q-Symphony 

+Adaptive Sound 

+Object Tracking Sound - OTS Lite 

Tổng công suất loa: 20W 

Bảo hành: 2 năm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Kèm giá treo tivi. 

23 Kính lúp 

Loại thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối 

thiểu (35x35x35)mm. 

Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em 

QCVN3:2019/BKHCN. 

Cái 20 
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